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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
Tên chứng chỉ:  LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ANDROID
Trình độ đào tạo:  NGẮN HẠN
Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT có định hướng theo đuổi lập trình phần mềm.
- Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp – Cao Đẳng – Đại học.
- Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp.
- Tất cả đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho thiết bị  di động.
Bằng cấp: Chứng chỉ lập trình ứng dụng di động Android
1.1. Mô tả chương trình:

Chuyên đề này hướng dẫn lập trình ứng dụng di động hệ điều hành Android từ cơ bản đến nâng cao nhắm giúp học viên nắm được quy trình phát triển một ứng dụng Android theo những quy trình phát triển chuẩn từ doanh nghiệp. Từ đó, học viên có thể tự mình biến các ý tưởng của mình thành các ứng dụng Android. Từ đó Học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin ứng tuyển vào các doanh nghiệp phần mềm với vị trí lập trình viên di động Android.
1.2. Cấu trúc chuơng trình:
Chương trình gồm 4 phần
- Phần 1: Chuyên đề “Lập trình Java cho Android” bao gồm các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java như: Biến, hằng, cấu trúc điều khiển, mảng, hàm, chuỗi và lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Java.
- Phần 2: Chuyên đề “Lập trình Android căn” bản gồm các kiến thức: cài đặt môi trường lập trình Android Studio và máy ảo; các thao tác cơ bản khi thiết kế một ứng dụng Android; Layout và các widget trong Android; các kỹ thuật lập trình sự kiện trong Android; menu trong Android; Intent trong Android; Submit ứng dụng lên Play Store.
- Phần 3: Chuyên đề “Lập trình Android nâng cao” gồm các kiến thức: làm việc với Android Services; xử lý đa luồng trong Android; Cơ sở dữ liệu SQLite; tương tác với WEB Services; sử dụng Google API; tích hợp với Google Firebase; tích hợp với các mạng xã hội; tích hợp quảng cáo Amod; các kỹ năng xử lý với Fragment.
- Phần 4: Chuyên đề “Đồ án tốt nghiệp”: Nhằm hướng dẫn cho học viên xây dựng ý tưởng và thực hiện đồ án của mình hoặc chọn một trong danh sách các đề tài có sẵn.
1.3. Mục tiêu đào tạo:
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
- Cài đặt được môi trường lập trình Android Studio và máy ảo.

- Sử dụng thành thạo môi trường lập trình.

- Phân biệt, sử dụng được các giao diện cơ bản và nâng cao.

- Sử dụng thành thạo các Widget cơ bản trong Android.

- Lập trình được sự kiện trong Android.

- Tích hợp được với Google FireBase, các mạng xã hội và các thư viện khác.

- Tích hợp được với công cụ quảng cáo Google AdMob.
- Xuất bản được ứng dụng lên Play Store.

1.4. Khungchương trình đào tạo

	TT
	Tên chuyên đề
	Tổng số

tiết (giờ)
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Thời gian (Buổ)

	I
	Lập trình Java cho Android
	90
	30
	60
	23 (Từ 1-23)

	II
	Lập trình Android căn bản
	88
	28
	60
	22 (Từ 24-45)

	III
	Lập trình Android nâng cao
	102
	35
	67
	26 (Từ 46-71)

	IV
	Đồ án tốt nghiệp
	40
	0
	40
	10 (Từ 72-81)

	
	Tổng cộng
	320
	88
	230
	81


1.5. Cơ hội việc làm: 


Sau khi hoàn thành chương trình học viên có thể ứng tuyển vào các doanh nghiệp với vị trí lập trình viên phát triển ứng dụng Android.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ
I. CHUYÊN ĐỀ: LẬP TRÌNH JAVA CHO ANDROID
1. Thông tin chung về chuyên đề
- Tên chuyên đề: LẬP TRÌNH JAVA CHO ANDROID
- Giờ học đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết

+ Thực hành, thực tập   : 40 tiết

2. Mục tiêu của chuyên đề
- Kiến thức: Trang bị cho học viên những vấn đề về ngôn ngữ lập trình Java như: Biến, hằng, cấu trúc điều khiển, mảng, hàm, chuỗi và lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Java.

- Kỹ năng:  Viết được chương trình giải một số bài toán bằng ngôn ngữ lập trình Java cho Android.
- Thái độ: Rèn luyện cho học viên tính tư duy logic, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và yêu thích nghề nghiệp kế toán.

3. Tóm tắt nội dung chuyên đề
Nội dung chuyên đề lập trình Java cho Android bao gồm những vấn đề chung về ngôn ngữ lập trình Java cho Android như: khai báo biến, hằng, biểu thức, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, mảng, chuỗi, hàm và lập trình hướng đối tượng cơ bản.

4. Nội dung chi tiết chuyên đề
	Phần 1
	TỔNG QUAN

	
	- Giới thiệu ứng dụng Java

- Môi trường phát triển ứng dụng

- Xây dựng ứng dụng đầu tiên

	Phần 2
	CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

	
	- Các thành phần cơ sở của Java (Định danh, từ khoá, chú thích…)

- Kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu dữ liệu

- Biến, hằng, toán tử, biểu thức

- Nhập, xuất dữ liệu

- Truyền tham số và các lời gọi hàm

- Cấu trúc điều khiển

- Cấu trúc lặp

- Xử lý ngoại lệ

- Sử dụng một số thư viện quan trọng

	Phần 3
	LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI  JAVA

	
	- Đối tượng và lớp trong Java

- Đối tượng, phạm vi truy cập

- Encapsulation trong Java

- Inheritance trong Java

- Polymorphism trong Java

- Abstraction trong Java

- Overriding & Overloading

- alias và từ khóa static trong Java

- Interface trong Java

	Phần 4
	BIỂU THỨC CHÍNH QUY, CHUỖI, MẢNG VÀ COLLECTION TRONG JAVA

	
	- Biểu thức chính quy

- Chuỗi

- Mảng

+ Mảng một chiều

+ Mảng nhiều chiều

- Collections

	Phần 5
	ĐA LUỒNG TRONG JAVA

	
	- Multithreading trong Java

- Tạo và quản lý luồng trong Java

- Đồng bộ hóa đa luồng Java

- Sử dụng sleep() và join()

- Sử dụng Thread Pool

- CountDownLatch trong Java


5. Học liệu
- Sách, giáo trình chính:

[1] Giáo trình Lập trình Java cho Android – Khoa Tin học và Kinh tế - Trường CĐCT Miền Trung

- Sách tham khảo:
[2] Phạm Văn Trung, Phạm Văn Tho, Bùi Công Thành, Phạm Thị Minhh Thương, Lập Trình Java Căn Bản, Nhà xuất bản Xây Dựng, 2018.
[3] Đoàn Văn Ban, Lập trình hướng đối tượng với Java, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, 2005.
[4] Raoul-Gabriel Urma, Mario Fusco, Alan Mycroft, Modern Java in Action, Manning Publisher, 2018
6. Chính sách đối với chuyên đề và các yêu cầu khác của Giảng viên
6.1. Giảng viên
- Xây dựng đề cương chuyên đề đến từng bài theo mỗi buổi học.
- Khái quát mục tiêu, những nội dung chính của bài học trong giờ lý thuyết.

- Xác định câu hỏi và bài tập của chuyên đề, hướng dẫn học viên làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà theo nhóm.

- Mỗi nội dung được mình họa bằng một ví dụ minh họa.
- Giới thiệu giáo trình để học viên đọc trước khi nghe giảng lý thuyết và làm bài tập, giúp học viên xác định tài liệu cần đọc thêm. 

- Đánh giá kết quả học tập của học viên.

6.2. Học viên    

- Lập kế hoạch học tập cho đến từng bài theo mỗi buổi, nắm bắt và thực hiện các yêu cầu của môn học, bài học, giờ học; xác định và đọc trước các tài liệu theo hướng dẫn để chuẩn bị cho việc nghe giảng lý thuyết, làm bài tập và luyện tập thực hành.
- Dự giờ nghe giảng lý thuyết, ghi chép đầy đủ mục tiêu và nội dung chính của bài học, những yêu cầu tự học và chuẩn bị bài tập theo hướng dẫn của giảng viên.
- Làm đầy đủ các bài tập theo sự hướng dẫn của giảng viên.
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập chuyên đề
 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 40%
           Thi kết thúc chuyên đề: 60%
8. Hình thức tổ chức và lịch trình dạy-học:

 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành
	Tự học

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Tự luyện
	
	

	Buổi 1
	Phần 1: TỔNG QUAN

- Giới thiệu ứng dụng Java

- Môi trường phát triển ứng dụng

- Xây dựng ứng dụng đầu tiên
Phần 2: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
- Các thành phần cơ sở của Java (Định danh, từ khoá, chú thích…)

- Kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu dữ liệu

- Biến, hằng, toán tử, biểu thức
	3
	 
	 
	1
	

	Buổi 2
	Phần 2: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA (tt)

- Nhập, xuất dữ liệu

- Truyền tham số và các lời gọi hàm
	2
	
	 
	2
	

	Buổi 3
	Phần 2: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA (tt)

- Cấu trúc điều khiển
	2
	  
	 
	2
	

	Buổi 4
	Phần 2: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA (tt)

- Cấu trúc lặp
	2
	
	 
	 2
	

	Buổi 5
	Phần 2: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA (tt)

- Xử lý ngoại lệ

- Sử dụng một số thư viện quan trọng
	1
	
	
	3
	

	Buổi 6
	Phần 2: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA (tt)

- Sử dụng một số thư viện quan trọng (tt)
	1
	
	 
	3
	

	Buổi 7
	- Thực hành Phần 2
	 
	
	 
	4 
	

	Buổi 8
	- Thực hành Phần 2 (tt)

- Kiểm tra
	 
	 
	 
	4
	

	Buổi 9
	Phần 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI  JAVA

- Đối tượng và lớp trong Java
	2
	
	
	2
	

	Buổi 10
	Phần 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI  JAVA (tt)
- Đối tượng, phạm vi truy cập

- Encapsulation trong Java
	2
	
	
	2
	

	Buổi 11
	Phần 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI  JAVA (tt)
- Inheritance trong Java

- Polymorphism trong Java
	2
	
	
	2
	

	Buổi 12
	Phần 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI  JAVA (tt)
- Abstraction trong Java
	1
	
	
	3
	

	Buổi 13
	Phần 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI  JAVA (tt)
- Overriding & Overloading
	1
	
	
	3
	

	Buổi 14
	Phần 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI  JAVA (tt)
- alias và từ khóa static trong Java
	1
	
	
	3
	

	Buổi 15
	Phần 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI  JAVA (tt)
- Interface trong Java
	1
	
	
	3
	

	Buổi 16
	Phần 4: BIỂU THỨC CHÍNH QUY, CHUỖI, MẢNG VÀ COLLECTION TRONG JAVA

- Biểu thức chính quy

- Chuỗi

* Thực hành Phần 3
	2
	
	
	2
	

	Buổi 17
	Phần 4: BIỂU THỨC CHÍNH QUY, CHUỖI, MẢNG VÀ COLLECTION TRONG JAVA (tt)
- Mảng

+ Mảng một chiều

+ Mảng nhiều chiều
	2
	
	
	2
	

	Buổi 18
	Phần 4: BIỂU THỨC CHÍNH QUY, CHUỖI, MẢNG VÀ COLLECTION TRONG JAVA (tt)
- Collection
	1
	
	
	3
	

	Buổi 19
	- Thực hành Phần 4
	
	
	
	4
	

	Buổi 20
	Phần 5: ĐA LUỒNG TRONG JAVA

- Multithreading trong Java

- Tạo và quản lý luồng trong Java

- Đồng bộ hóa đa luồng Java

* Thực hành Phần 4 (tt)
	2
	
	
	2
	

	Buổi 21
	Phần 5: ĐA LUỒNG TRONG JAVA (tt)
- Sử dụng sleep() và join()

- Sử dụng Thread Pool

- CountDownLatch trong Java
* Thực hành Phần 5
	2
	
	
	2
	

	Buổi 22
	Phần 5: ĐA LUỒNG TRONG JAVA (tt)
- Thực hành Phần 5 (tt)
	
	
	
	4
	

	Buổi 23
	Phần 5: ĐA LUỒNG TRONG JAVA (tt)
- Thực hành Phần 5 (tt)

- Kiểm tra
	
	
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. CHUYÊN ĐỀ 2: LẬP TRÌNH ANDROID CĂN BẢN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ

LẬP TRÌNH ANDROID CĂN BẢN

1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề: Lập trình android căn bản
- Giờ học đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết : 28 tiết

+ Thực hành, thực tập   : 62 tiết

2. Mục tiêu của chuyên đề

- Kiến thức:
+ Phân biệt được các dạng layout dùng để thiết kế giao diện ứng dụng.

+ Trình bày được các bước xây dựng một ứng dụng trên thiết bị di động.

+ Nhận biết được công dụng và ghi nhớ các thuộc tính, phương thức thường sử dụng của các điều khiển cơ bản trong Android.

+ Phân biệt được các kỹ thuật lập trình sự kiện trên View.

+ Liệt kê các bước thiết lập và sử dụng các loại menu trong Android.
+ Liệt kê được quy trình submit ứng dụng lên Play Store.

- Kỹ năng:
+ Cài đặt được môi trường lập trình Android Studio và máy ảo. 

+ Xây dựng được một số ứng dụng nhỏ trên thiết bị di động bằng cách sử dụng các kiến thức cơ bản về lập trình Android.

+ Submit thành công một ứng dụng lên Play Store.

+ Sử dụng thành thạo môi trường Android Studio trong việc xây dựng ứng dụng.

- Thái độ, chuyên cần:
+ Có thái độ tích cực khi tự học tập, nghiên cứu và có ý thức trong học tập.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc cá nhân tại nhà.

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic.

3. Tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề này bao gồm những kiến thức cơ bản lập trình di động Android: Cài đặt môi trường lập trình di động và máy ảo; cấu trúc ứng dụng của Android; sử dụng cửa sổ Log và Toast; thiết kế giao diện; sử dụng các control cơ bản; các kiểu lập trình sự kiện trong Android; sử dụng menu, context menu và dialog; chuyển đổi, gửi và nhận dữ liệu giữa các màn hình; Xuất bản được ứng dụng lên Play Store.

4. Nội dung chi tiết chuyên đề

	Phần 1:
	CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
- Cài đặt môi trường Visual Studio

- Cài đặt máy ảo

- Tạo project trong Visual Studio

	Phần 2:
	LAYOUT TRONG ANDROID
- Khái niệm View và ViewGroup

- Linear Layout

- Relative Layout

- Frame Layout

- Table Layout

- Grid Layout

- Constraint Layout

- Bài tập áp dụng

	Phần 3:
	CÁC WIDGETS CƠ BẢN

- Button

- EditText

- CheckBox
- RadioButton và RadioGroup

- ImageView

- ImageButton

- ToggleButton

- Switch

- ProgressBar

- SeekBar

- WebView

- Bài tập áp dụng

	Phần 4
	CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SỰ KIỆN TRÊN VIEW
- Giới thiệu

- OnClick XML

- Inline Anomous Listener

- Activity is Listener

- Variable As Listener

- Explicit class Listener

- Bài tập áp dụng

	Phần 5
	CÁC WIDGETS NÂNG CAO

- ListView
- RecyclerView

- Spinner

- GridView

- TabSelector

- Bài tập áp dụng

	Phần 6
	DI CHUYỂN GIỮA CÁC MÀN HÌNH - ACTIVITIES
- Activity và vòng đời của một Activity

- Cách sử dụng Intent

- Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity
- Intent Implicit

- Nhận kết quả trả về từ màn hình khác

- Truyền dữ liệu và tự động lắng nghe kết quả trả về giữa các Activity
- Bài tập áp dụng

	Phần 7
	SUBMIT ỨNG DỤNG LÊN GOOGLE PLAY STORE

- Quy trình đưa ứng dụng lên Google Play

- Hướng dẫn tạo keystore và build app release

- Submit ứng dụng


5. Học liệu

Sách, giáo trình chính:

[1] TS Lê Hoành Sử (chủ biên), ThS Hồ Trung Thành, ThS Trần Duy Thanh, Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2017.

[2] TS Lê Hoành Sử (chủ biên), ThS Hồ Trung Thành, ThS Trần Duy Thanh, Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2017.

[3] Lê Hoàng Sơn, Giáo trình lập trình Android, Nhà xuất bản xây dựng, 2017.

[4] ĐH FPT TPHCM, Lập trình Android cơ bản.

[5] Wei-Meng Lee, Beginning Android Application Deverlopment, 2011.

[6] Mark L.Murphy, The busy coder’s guide to Android Deverlopment, 2011.
6. Chính sách đối với chuyên đề và các yêu cầu khác của Giảng viên

6.1. Giảng viên
- Xây dựng đề cương chuyên đề đến từng bài theo mỗi buổi học.
- Khái quát mục tiêu, những nội dung chính của bài học trong giờ lý thuyết.

- Xác định câu hỏi và bài tập của chuyên đề, hướng dẫn học viên làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà theo nhóm.
- Mỗi nội dung được mình họa bằng một ví dụ minh họa.
- Giới thiệu giáo trình để học viên đọc trước khi nghe giảng lý thuyết và làm bài tập, giúp học viên xác định tài liệu cần đọc thêm. 

- Đánh giá kết quả học tập của học viên.

6.2. Học viên    

- Lập kế hoạch học tập cho đến từng bài theo mỗi buổi, nắm bắt và thực hiện các yêu cầu của môn học, bài học, giờ học; xác định và đọc trước các tài liệu theo hướng dẫn để chuẩn bị cho việc nghe giảng lý thuyết, làm bài tập và luyện tập thực hành.
- Dự giờ nghe giảng lý thuyết, ghi chép đầy đủ mục tiêu và nội dung chính của bài học, những yêu cầu tự học và chuẩn bị bài tập theo hướng dẫn của giảng viên.

- Làm đầy đủ các bài tập theo sự hướng dẫn của giảng viên.

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập chuyên đề
        - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 40%

        - Thi kết thúc chuyên đề: 60%

8. Hình thức tổ chức và lịch trình dạy-học:


Lịch trình dạy-học 
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành
	Tự học

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	

	Buổi 1


	Phần 1: CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
- Cài đặt môi trường Visual Studio

- Cài đặt máy ảo

- Tạo project trong Visual Studio
	1
	
	
	3
	

	Buổi 2
	Phần 2: LAYOUT TRONG ANDROID

- Khái niệm View và ViewGroup

- Linear Layout
	2
	
	
	2
	

	Buổi 3
	Phần 2: LAYOUT TRONG ANDROID

- Relative Layout

- Frame Layout
- Table Layout
	2
	
	
	2
	

	Buổi 4
	Phần 2: LAYOUT TRONG ANDROID

- Grid Layout
- Constraint Layout
	2
	
	
	2
	

	Buổi 5
	Phần 2: LAYOUT TRONG ANDROID

- Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 6
	Phần 3: CÁC WIDGETS CƠ BẢN

- Button

- EditText
- CheckBox
	1
	
	
	3
	

	Buổi 7
	Phần 3: CÁC WIDGETS CƠ BẢN

- RadioButton và RadioGroup

- ImageView

- ImageButton
	2
	
	
	2
	

	Buổi 8
	Phần 3: CÁC WIDGETS CƠ BẢN

- ToggleButton

- Switch

- ProgressBar
	1
	
	
	3
	

	Buổi 9
	Phần 3: CÁC WIDGETS CƠ BẢN

- SeekBar

- WebView
	2
	
	
	2
	

	Buổi 10
	Phần 3: CÁC WIDGETS CƠ BẢN
Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 11
	Phần 4: CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SỰ KIỆN TRÊN VIEW

- Giới thiệu

- OnClick XML

- Inline Anomous Listener
	1
	
	
	3
	

	Buổi 12
	Phần 4: CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SỰ KIỆN TRÊN VIEW
- Activity is Listener

- Variable As Listener
- Explicit class Listener
	1
	
	
	3
	

	Buổi 13
	Phần 4: CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SỰ KIỆN TRÊN VIEW
- Bài tập áp dụng
	1
	
	
	3
	

	Buổi 14
	Phần 5: CÁC WIDGETS NÂNG CAO

- ListView

- RecyclerView
- Spinner
	2
	
	
	2
	

	Buổi 15
	Phần 5: CÁC WIDGETS NÂNG CAO

- GridView
- TabSelector
	1
	
	
	3
	

	Buổi 16
	Phần 5: CÁC WIDGETS NÂNG CAO

- Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 17

	Phần 6: DI CHUYỂN GIỮA CÁC MÀN HÌNH - ACTIVITIES

- Activity và vòng đời của một Activity

- Cách sử dụng Intent

- Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity
	2
	
	
	2
	

	Buổi 18
	Phần 6: DI CHUYỂN GIỮA CÁC MÀN HÌNH - ACTIVITIES

- Intent Implicit
	1
	
	
	3
	

	Buổi 19
	Phần 6: DI CHUYỂN GIỮA CÁC MÀN HÌNH - ACTIVITIES

- Nhận kết quả trả về từ màn hình khác

- Truyền dữ liệu và tự động lắng nghe kết quả trả về giữa các Activity
	2
	
	
	2
	

	Buổi 20
	Phần 6: DI CHUYỂN GIỮA CÁC MÀN HÌNH - ACTIVITIES

- Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 21
	Phần 7: SUBMIT ỨNG DỤNG LÊN GOOGLE PLAY STORE

- Quy trình đưa ứng dụng lên Google Play

- Hướng dẫn tạo keystore và build app release
	2
	
	
	2
	

	Buổi 22
	Phần 7: SUBMIT ỨNG DỤNG LÊN GOOGLE PLAY STORE

- Submit ứng dụng
- Kiểm tra
	2
	
	
	2
	


III. CHUYÊN ĐỀ 3: LẬP TRÌNH ANDROID NÂNG CAO 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ

LẬP TRÌNH ANDROID NÂNG CAO

1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề: Lập trình android nâng cao
- Giờ học đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết : 35 tiết

+ Thực hành, thực tập   : 67 tiết

2. Mục tiêu của chuyên đề

- Kiến thức:

+ Trình bày được tạo service và broadcast receiver.
+ Nêu được công dụng và các bước tạo chuyển hoạt trong ứng dụng.
+ Phân biệt được Rotate Animation, Translate Animation và Scale Animation.
+ Phân biệt lập trình đa tuyến với Handler class và lập trình đa tuyến với AsyncTask.
+ Vận dụng được rx để tạo luồng và đồng bộ luồng.

+ Liệt kê được công dụng và các kỹ thuật tương tác với Web Services. 
- Kỹ năng:

+ Viết được cú pháp truy vấn lệnh cơ sở dữ liệu SQLite.
+ Lập trình đa tuyến với Handler class và AsyncTask
+ Lập trình được ứng dụng nhỏ làm việc với Android Services; xử lý đa luồng trong Android; cơ sở dữ liệu SQLite; sử dụng Google API; tích hợp với Google Firebase, quảng cáo Amod, mạng xã hội vào ứng dụng; tương tác với Web Services.
+ Sử dụng được kỹ năng xử lý với Fragment.
- Thái độ, chuyên cần:

+ Có thái độ tích cực khi tự học tập, nghiên cứu và có ý thức trong học tập.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc cá nhân tại nhà.

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic.

3. Tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề lập trình Android nâng cao gồm các kiến thức: làm việc với Android Services; xử lý đa luồng trong Android; Cơ sở dữ liệu SQLite; tương tác với WEB Services; sử dụng Google API; tích hợp với Google Firebase; tích hợp với các mạng xã hội; tích hợp quảng cáo Amod; các kỹ năng xử lý với Fragment.

4. Nội dung chi tiết chuyên đề

	Phần 1:
	SERVICE VÀ BROADCAST RECEIVER
- Service

+ Giới thiệu

+ Cách tạo service

+ Intent Service

- Broadcast Receiver

+ Giới thiệu

+ Tạo broadcast receiver

+ Đăng ký broadcast receiver

+ Hủy broadcast receiver

- Bài tập áp dụng

	Phần 2:
	CÁC CHUYỂN HOẠT TRONG ỨNG DỤNG
- Cách tạo hiệu ứng bằng file XML

- Hiệu ứng khi chuyển màn hình

- Rotate Animation

- Translate Animation

- Scale Animation

	Phần 3: 
	TẠO HỘP THOẠI TRONG ANDROID
- Cách cấu hình các loại dialog

- Tùy chỉnh giao diện dialog

- Xác nhận thoát ứng dụng khi nhấn phím BACK trên thiết bị

- Tạo hộp thoại chọn ngày và giờ
- Bài tập áp dụng

	Phần 4:
	XỬ LÝ ĐA LUỒNG TRONG ANDROID
- Tìm hiểu về luồng (Thread)

- Lập trình đa tuyến với Handler class
- Lập trình đa tuyến với AsyncTask
- Bài tập áp dụng

	Phần 5:
	REACTIVE X (THƯ VIỆN RXANDROID,RXJAVA)
- RxAndroid

- RxJava

- Cách sử dụng rx để tạo luồng và đồng bộ luồng

	Phần 6:
	CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE
- Cài đặt plugin SQLite Manager

- Sử dụng SQLite Manager
- Sao chép dữ liệu SQLite vào hệ thống điện thoại

- Cấu trúc câu lệnh truy vấn: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE

- Khởi tạo database từ ứng dụng

- Truy vấn SQLITE từ ứng dụng

- Bài tập áp dụng

	Phần 7:
	ÂM THANH VÀ VIDEO
- Play file nhạc với Media Player

- Play video với VideoView

- Play nhạc và Phim lấy từ Internet

	Phần 8:
	TƯƠNG TÁC VỚI WEB SERVICES

- Kỹ thuật đọc định dạng HTML

- Tải hình từ Internet

- Kỹ thuật đọc XML - Tạo ứng dụng đọc tin tức

- Kỹ thuật load hình từ Internet với thư viện Picasso

- Kỹ thuật đọc định dạng JSON

+ Phân tích và đọc JSON Object từ WebService
+ Phân tích và đọc JSON Array từ WebService
+ Hướng dẫn tạo Json từ WebService

- Kỹ thuật tương tác dịch vụ Web SOAP
+ Triệu gọi kiểu dữ liệu cơ sở

+ Triệu gọi kiểu dữ liệu đối tượng

+ Triệu gọi kiểu dữ liệu danh sách đối tượng

- Kỹ thuật tương tác dịch vụ Web Restful

- Công cụ Download Manager

+ Giới thiệu

+ Lập trình với Download Manager

+ Tùy chỉnh thông báo cho Download Manager

	Phần 9:
	SỬ DỤNG GOOGLE API
- Cài đặt Google Play Services
- Cấu hình Google Console
- Bài tập áp dụng

	Phần 10:
	XÂY DỰNG ỨNG DỤNG REAL TIME VỚI NODEJS VÀ SOCKETIO
- Cấu hình Server NodeJS

- Kết nối ứng dụng với Server

- Truyền dữ liệu từ ứng dụng đến Server

- Gửi dữ liệu từ Server đến thiết bị

- Bài tập áp dụng

	Phần 11:
	TÍCH HỢP VỚI GOOGLE FIREBASE
- Hướng dẫn các bước tạo project Firebase

- Kết nối ứng dụng với Firebase

- Lưu dữ liệu từ ứng dụng lên Firebase

- Đổ dữ liệu từ Firebase ứng dụng

- Tính năng Realtime với Firebase

- Lưu trữ file với Firebase Storage

- Bài tập áp dụng

	Phần 12:
	XỬ LÝ VỚI FRAGMENT
- Vòng đời của Fragment
- Cấu trúc XML và lưu trữ Fragment

- Xây dựng và sử dụng Fragment

- Bài tập áp dụng

	Phần 13:
	TÍCH HỢP QUẢNG CÁO GOOGLE ADMOB
- Giới thiệu

- Cách tạo tài khoản Google Admob

- Tạo Google Admob trong ứng dụng Android

- Bài tập áp dụng


5. Học liệu

Sách, giáo trình chính:

[1] TS Lê Hoành Sử (chủ biên), ThS Hồ Trung Thành, ThS Trần Duy Thanh, Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2017.
[2] TS Lê Hoành Sử (chủ biên), ThS Hồ Trung Thành, ThS Trần Duy Thanh, Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2017.

[3] Lê Hoàng Sơn, Giáo trình lập trình Android, Nhà xuất bản xây dựng, 2017.

[4] ĐH FPT TPHCM, Lập trình Android cơ bản.

[5] Wei-Meng Lee, Beginning Android Application Deverlopment, 2011.

[6] Mark L.Murphy, The busy coder’s guide to Android Deverlopment, 2011.
6. Chính sách đối với chuyên đề và các yêu cầu khác của Giảng viên

6.1. Giảng viên
- Xây dựng đề cương chuyên đề đến từng bài theo mỗi buổi học.
- Khái quát mục tiêu, những nội dung chính của bài học trong giờ lý thuyết.

- Xác định câu hỏi và bài tập của chuyên đề, hướng dẫn học viên làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà theo nhóm.

- Mỗi nội dung được mình họa bằng một ví dụ minh họa.
- Giới thiệu giáo trình để học viên đọc trước khi nghe giảng lý thuyết và làm bài tập, giúp học viên xác định tài liệu cần đọc thêm. 

- Đánh giá kết quả học tập của học viên.

6.2. Học viên    

- Lập kế hoạch học tập cho đến từng bài theo mỗi buổi, nắm bắt và thực hiện các yêu cầu của môn học, bài học, giờ học; xác định và đọc trước các tài liệu theo hướng dẫn để chuẩn bị cho việc nghe giảng lý thuyết, làm bài tập và luyện tập thực hành.
- Dự giờ nghe giảng lý thuyết, ghi chép đầy đủ mục tiêu và nội dung chính của bài học, những yêu cầu tự học và chuẩn bị bài tập theo hướng dẫn của giảng viên.

- Làm đầy đủ các bài tập theo sự hướng dẫn của giảng viên.
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập chuyên đề
        - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 40%

        - Thi kết thúc chuyên đề: 60%

8. Hình thức tổ chức và lịch trình dạy-học:

	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành
	Tự học

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	

	Buổi 1


	Phần 1: SERVICE VÀ BROADCAST RECEIVER

- Service

+ Giới thiệu

+ Cách tạo service

+ Intent Service

- Broadcast Receiver

+ Giới thiệu

+ Tạo broadcast receiver

+ Đăng ký broadcast receiver

+ Hủy broadcast receiver
	2
	
	
	2
	

	Buổi 2
	Phần 1: SERVICE VÀ BROADCAST RECEIVER

- Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 3
	Phần 2: CÁC CHUYỂN HOẠT TRONG ỨNG DỤNG

- Cách tạo hiệu ứng bằng file XML

- Hiệu ứng khi chuyển màn hình

- Rotate Animation

- Translate Animation

- Scale Animation
	2
	
	
	2
	

	Buổi 4
	Phần 3: TẠO HỘP THOẠI TRONG ANDROID

- Cách cấu hình các loại dialog

- Tùy chỉnh giao diện dialog

- Xác nhận thoát ứng dụng khi nhấn phím BACK trên thiết bị.
	2
	
	
	2
	

	Buổi 5
	Phần 3: TẠO HỘP THOẠI TRONG ANDROID

- Tạo hộp thoại chọn ngày và giờ

- Bài tập áp dụng
	1
	
	
	3
	

	Buổi 6
	Phần 4: XỬ LÝ ĐA LUỒNG TRONG ANDROID

- Tìm hiểu về luồng (Thread)

- Lập trình đa tuyến với Handler class

- Lập trình đa tuyến với AsyncTask
	2
	
	
	2
	

	Buổi 7
	Phần 4: XỬ LÝ ĐA LUỒNG TRONG ANDROID

- Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 8
	Phần 5: REACTIVE X (THƯ VIỆN RXANDROID,RXJAVA)

- RxAndroid

- RxJava

- Cách sử dụng rx để tạo luồng và đồng bộ luồng
	2
	
	
	2
	

	Buổi 9
	Phần 6: CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE

- Cài đặt plugin SQLite Manager

- Sử dụng SQLite Manager

- Sao chép dữ liệu SQLite vào hệ thống điện thoại
	2
	
	
	2
	

	Buổi 10
	Phần 6: CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE

- Cấu trúc câu lệnh truy vấn: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE

- Khởi tạo database từ ứng dụng

- Truy vấn SQLITE từ ứng dụng
	2
	
	
	2
	

	Buổi 11
	Phần 6: CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE

Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 12
	Phần 7: ÂM THANH VÀ VIDEO

- Play file nhạc với Media Player

- Play video với VideoView

- Play nhạc và Phim lấy từ Internet
	2
	
	
	2
	

	Buổi 13
	Phần 8: TƯƠNG TÁC VỚI WEB SERVICES

- Kỹ thuật đọc định dạng HTML

- Tải hình từ Internet

- Kỹ thuật đọc XML - Tạo ứng dụng đọc tin tức
	2
	
	
	2
	

	Buổi 14
	Phần 8: TƯƠNG TÁC VỚI WEB SERVICES

- Kỹ thuật load hình từ Internet với thư viện Picasso

- Kỹ thuật đọc định dạng JSON

+ Phân tích và đọc JSON Object từ WebService

+ Phân tích và đọc JSON Array từ WebService

+ Hướng dẫn tạo Json từ WebService

- Kỹ thuật tương tác dịch vụ Web SOAP

+ Triệu gọi kiểu dữ liệu cơ sở

+ Triệu gọi kiểu dữ liệu đối tượng

+ Triệu gọi kiểu dữ liệu danh sách đối tượng
	2
	
	
	2
	

	Buổi 15
	Phần 8: TƯƠNG TÁC VỚI WEB SERVICES

- Kỹ thuật tương tác dịch vụ Web Restful

- Công cụ Download Manager

+ Giới thiệu

+ Lập trình với Download Manager
+ Tùy chỉnh thông báo cho Download Manager
	2
	
	
	2
	

	Buổi 16
	Phần 9: SỬ DỤNG GOOGLE API

- Cài đặt Google Play Services

- Cấu hình Google Console
- Bài tập áp dụng
	1
	
	
	3
	

	Buổi 17
	Phần 10: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG REAL TIME VỚI NODEJS VÀ SOCKETIO

- Cấu hình Server NodeJS

- Kết nối ứng dụng với Server

- Truyền dữ liệu từ ứng dụng đến Server
	2
	
	
	2
	

	Buổi 18
	Phần 10: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG REAL TIME VỚI NODEJS VÀ SOCKETIO

- Gửi dữ liệu từ Server đến thiết bị

- Bài tập áp dụng
	1
	
	
	3
	

	Buổi 19
	Phần 11: TÍCH HỢP VỚI GOOGLE FIREBASE

- Hướng dẫn các bước tạo project Firebase

- Kết nối ứng dụng với Firebase

- Lưu dữ liệu từ ứng dụng lên Firebase
	2
	
	
	2
	

	Buổi 20
	Phần 11: TÍCH HỢP VỚI GOOGLE FIREBASE
- Đổ dữ liệu từ Firebase ứng dụng

- Tính năng Realtime với Firebase

- Lưu trữ file với Firebase Storage
	2
	
	
	2
	

	Buổi 21
	Phần 11: TÍCH HỢP VỚI GOOGLE FIREBASE
- Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 22
	Phần 12: XỬ LÝ VỚI FRAGMENT

- Vòng đời của Fragment

- Cấu trúc XML và lưu trữ Fragment

- Xây dựng và sử dụng Fragment
	2
	
	
	2
	

	Buổi 23
	Phần 12: XỬ LÝ VỚI FRAGMENT

- Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 24
	Phần 13: TÍCH HỢP QUẢNG CÁO GOOGLE ADMOB
- Giới thiệu

- Cách tạo tài khoản Google Admob

- Tạo Google Admob trong ứng dụng Android
	2
	
	
	2
	

	Buổi 25
	Phần 13: TÍCH HỢP QUẢNG CÁO GOOGLE ADMOB

- Bài tập áp dụng
	0
	
	
	4
	

	Buổi 26
	Kiểm tra
	0
	
	
	2
	


IV.  CHUYÊN ĐỀ IV: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề:  Đồ án tốt nghiệp
- Giờ học đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 
0  tiết

· Làm bài tập, thực hàn 
: 
40  tiết

2. Mục tiêu của chuyên đề

- Kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức về các bước xây dựng một ứng dụng Android hoàn chỉnh.

- Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức đã học xây dựng hoàn thiện một ứng dụng cá nhân hoặc lựa chọn đề tài trong danh mục đề tài có sẵn.

- Thái độ, chuyên cần:

+ Có thái độ tích cực khi tự học tập, nghiên cứu và có ý thức trong học tập.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc cá nhân tại nhà.
+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic.
3. Tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề “Đồ án tốt nghiệp”: Nhằm hướng dẫn cho học viên xây dựng ý tưởng và thực hiện đồ án của mình hoặc chọn một trong danh sách các đề tài có sẵn.
4. Nội dung chi tiết chuyên đề

	Phần 1:
	- Lựa chọn đề tài hoặc đề xuất ý tưởng cần thực hiện

- Phân nhóm

	Phần 2:
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu

	Phần 3:
	- Xây dựng giao diện

	Phần 4:
	- Viết code

	Phần 5:
	- Hoàn thiện ứng dụng

- Báo cáo

- Xuất ứng dụng lên Play Store


5. Học liệu 
- Sách, giáo trình chính

[1] TS Lê Hoành Sử (chủ biên), ThS Hồ Trung Thành, ThS Trần Duy Thanh, Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2017.
[2] TS Lê Hoành Sử (chủ biên), ThS Hồ Trung Thành, ThS Trần Duy Thanh, Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2017.

[3] Lê Hoàng Sơn, Giáo trình lập trình Android, Nhà xuất bản xây dựng, 2017.

[4] ĐH FPT TPHCM, Lập trình Android cơ bản.

[5] Wei-Meng Lee, Beginning Android Application Deverlopment, 2011.

[6] Mark L.Murphy, The busy coder’s guide to Android Deverlopment, 2011.
6. Chính sách đối với chuyên đề và các yêu cầu khác của Giảng viên

6.1. Giáo viên:

- Hướng dẫn học viên xây dựng các bước thực hiện từ ý tưởng ứng dụng.
- Giới thiệu tài liệu chính chuyên đề và các tài liệu tham khảo. 

- Đánh giá kết quả học tập của học viên.

6.2. Học viên:    

- Hoàn thiện ứng dụng
- Trao đổi ý kiến với giảng viên

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập chuyên đề

 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 0%


            Báo cáo chuyên đề: 100%

8. Hình thức tổ chức và lịch trình dạy-học:

	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành
	Tự 

học

	
	
	Lý

thuyết
	Bài

tập
	Thảo

 luận
	
	

	Buổi 1


	- Lựa chọn đề tài hoặc đề xuất ý tưởng cần thực hiện

- Phân nhóm
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	Buổi 2
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu
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	Buổi 3
	- Xây dựng giao diện
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	Buổi 4
	- Viết code
	
	
	
	04
	

	Buổi 5
	- Viết code
	
	
	
	04
	

	Buổi 6
	- Viết code
	
	
	
	04
	

	Buổi 7
	- Viết code
	
	
	
	04
	

	Buổi 8
	- Viết code
	
	
	
	04
	

	Buổi 9

	- Hoàn thiện ứng dụng

- Xuất ứng dụng lên Play Store
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	Buổi 10
	Báo cáo
	
	
	
	04
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